	
SỞ GD & ĐT ĐỒNG NAI		ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ NGỮ VĂN 10 - HK I
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH		                Năm học: 2021 - 2022
                                                                Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
I. ĐỌC – HIỂU (5,0 điểm) 
Đọc văn bản sau:                     
                                                 THẦN GIÓ              
Thần Gió có một hình dạng kỳ quặc. Thần không có đầu. Bảo bối của thần là một thứ quạt mầu nhiệm. Thần sẽ làm gió nhỏ hay bão lớn, lâu hay mau tuỳ theo lệnh Ngọc Hoàng. Những lúc thần Gió phối hợp với thần Mưa có khi cả thần Sét nữa cùng hoạt động là những lúc đáng sợ nhất. Thỉnh thoảng thần xuống hạ giới đi chơi vào những buổi tối trời. Đó là lúc giữa đồng bằng tự nhiên nổi lên trận gió xoáy, dân gian thường gọi là thần Cụt đầu.
Thần có một đứa con còn nhỏ hay nghịch ngợm. Người ta kể chuyện có một hôm gặp khi thần đi vắng, người con ở nhà giở quạt của cha làm gió thổi chơi. Lúc ấy ở hạ giới có một người vì mất mùa đói khổ, cái ăn tìm không ra. Hôm đó trong nhà lại có vợ đau nặng ông ta phải cất công đi rất xa hơn một ngày đường mới xin được một bát gạo để về nấu cháo cho vợ. Khi về gần đến nhà, ông đưa gạo xuống ao để vo. Lúc đó trời quang mây tạnh. Bất đồ trận gió do con thần gió quạt lên tứ tung làm cho bát gạo của người kia đựng trong rá văng xuống ao bùn. Người nọ khóc lóc thảm thiết không biết bắt đền ai, căm tức thần Gió vô hạn, quyết tâm kiện lên Thiên đình. Ngọc Hoàng nghe rõ câu chuyện mới đòi thần Gió đến quở trách. Thần Gió thú thật là có đứa con ở nhà nghịch bậy. Ngọc Hoàng cho đó là tội không thể tha thứ được mới đày con thần Gió xuống trần bắt đi chăn trâu cho người mất gạo kia. Sau đó được ít lâu, Ngọc Hoàng lại bắt con thần Gió hóa làm cây ngải, tức là cây mà người hạ giới thường gọi là cây ngải gió hoặc cây ngải tướng quân, để báo tin gió cho thiên hạ. Mỗi lần cây ngải gió cuốn bông cuốn lá lại, người hạ giới bảo là trời sắp nổi gió nổi mưa. Lại mỗi lần trâu bị cảm gió, người ta thường lấy lá cây ngải chữa, vì cho nó có kinh nghiệm về bệnh của trâu trong thời gian giữ trâu cho người mất gạo.
(Sưu tầm từ kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam)
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt  chính của văn bản trên.
Câu 2. Hãy chỉ ra 02 nét đặc trưng cụ thể của thể loại thần thoại trong truyện Thần Gió. 
Câu 3. Chỉ ra các chi tiết hoang đường kì ảo trong văn bản trên và cho biết ý nghĩa của chúng?
Câu 4. Xác định nội dung chính của truyện Thần Gió?
Câu 5: Truyện Thần Gió lý giải những việc gì trong đời sống tự nhiên?
Câu 6: Chi tiết “Ngọc Hoàng bắt con thần Gió hóa làm cây ngải để báo tin gió cho thiên hạ” phản ánh khát vọng gì của cha ông ta thời xưa? Trả lời câu hỏi đó bằng đoạn văn từ 5 – 7 dòng.

PHẦN II. LÀM VĂN (5,0 điểm)
Anh/ chị hãy viết một bài văn nghị luận  (khoảng 400 – 600 chữ) trình bày quan điểm của mình về lòng biết ơn. 
-----Hết------


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
Môn: Ngữ văn, lớp 10
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5,0

	
	1
	- Phương thức biểu đạt chính : tự sự
	0,5

	
	2
	02 nét đặc trưng của thể loại thần thoại trong truyện  Thần Gió:
- Cốt truyện: là chuỗi sự kiện xoay quanh quá trình tạo gió cho trần gian của thần gió
- Nhân vật: Thần Gió, Thần Sét, Thần Mưa,  Ngọc Hoàng, con của Thần Gió.
	0,75

	
	3
	- Các chi tiết hoang đường trong văn bản: 
+ Con trai thần Gió nghịch ngợm, tạo ra gió làm cho bát gạo của người kia đựng trong rá văng xuống ao.
  + Ngọc Hoàng đày con thần Gió xuống trần gian, bắt đi chăn trâu cho người mất gạo kia.
+ Ngọc hoàng bắt con thần Gió hóa làm cây ngải để báo tin gió cho thiên hạ.
- Ý nghĩa của các cho tiết hoang đường: 
 + Tạo cho câu chuyện sức hấp dẫn, thú vị, thu hút bạn đọc;
+ Thể hiện trí tưởng tượng phong phú của người xưa;
+ Góp phần tạo ra bài học sâu sắc cho con người.
	0,75

	
	4
	- Nội dung chính của truyện Thần Gió: truyện giải thích nguồn gốc hiện tượng gió trong tự nhiên và cách nhận biết hiện tượng tự nhiên này bằng trí tưởng tượng của nhân dân ta thời xưa.
	1,0

	
	5 
	Lý giải các hiện tượng tự nhiên: mưa,  gió, sấm sét, bão…
	1,0

	
	6
	- Phản ánh khát vọng chinh phục thiên nhiên với mong muốn nhận biết và dự đoán những hiện tượng thiên nhiên như gió, bão, sấm chớp để giảm bớt những hệ lụy từ thiên tai cho đời sống con người.
(Học sinh trả lời bằng đoạn văn có nội dung như trên)
	1,0

	II
	
	LÀM VĂN
	5,0

	





























	
	Anh/ chị hãy viết một bài văn nghị luận ( khoảng 400 
– 600 chữ) trình bày quan điểm của mình về lòng biết ơn. 
	5,0

	
	
	1. Bố cục: đủ 3 phần mở bài, thân bài , kết bài
	     0,25

	
	
	2. Trọng tâm: Viết đúng nội dung yêu cầu của đề: về lòng biết ơn
	     0,25

	
	
	3. Nội dung:
a. Mở bài: 
- Giới thiệu rõ vấn đề nghị luận.
b. Thân bài:
-  Giải thích vấn đề: lòng biết ơn là gì? 
  + Là thái độ cảm kích, trân trọng trước những hành động, những việc làm tốt đẹp mà người khác làm cho mình.
   + Lòng biết ơn còn là sự đền đáp trước sự giúp đỡ của người khác dành cho mình. 
 Biết ơn là một truyền thống tốt đẹp của ông cha ta từ xưa đến nay.
-  Phân tích, bàn luận về biểu hiện, vai trò của lòng biết ơn:
 + Biểu hiện: người có lòng biết ơn luôn biết nói tiếng cảm ơn, luôn biết nghĩ về những gì mà mình có được là do sự giúp đỡ của người khác, luôn biết nghĩ cho người đã giúp đỡ mình.
  + Vai trò:  lòng biết ơn làm cho một xã hội tràn ngập tình yêu thương, vô cùng đáng sống. Lòng biết ơn mang đến cho con người nhiều thông điệp tốt đẹp, giúp con người có những định hướng và hành động đúng đắn, giúp chúng ta rèn luyện những đức tính tốt đẹp khác như: sống có ích, yêu thương,… truyền tải những thông điệp tích cực ra xã hội.
- Chứng minh làm rõ luận điểm bằng dẫn chứng.
- Phản đề: trái ngược với những người có lòng biết ơn là thái độ sống vô ơn, thờ ơ với những gì người khác giúp đỡ mình, sống ngoảnh mặt làm ngơ trước sự giúp đỡ của người khác cần phải lên án.
c.  Kết bài:
- Khái quát lại vấn đề nghị luận về lòng biết ơn, đồng thời rút ra bài học và liên hệ bản thân mình.
	
0,5


       0,5





      1,0











      1,0
      0,5



      0,5

	
	
	 Sáng tạo: Bàn luận sâu sắc, thuyết phục, dẫn chứng mới lạ
	0,25

	
	
	 Trình bày: Đúng quy cách chính tả, ngữ pháp tiếng Việt, sạch sẽ
	0,25

	                                    Tổng điểm 
	         10

	


      Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com


                                                                    	         Biên Hòa, ngày 28 tháng 10 năm 2022
            DUYỆT CỦA HIỆU PHÓ CM                                             NGƯỜI RA ĐỀ 
								 	                  (ký và ghi rõ họ tên)
                                              
                                                                                                             Hoàng Thị Thúy


	

